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  BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 05/5/2021 

                                                                                  Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

 

 Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi là các quỹ kích thích kinh tế 

của doanh nghiệp, được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen 

thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc 

lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người lao động, thúc đẩy sự quan tâm của tập thể 

lao động tới việc nâng cao hiệu quả sản xuất. 

 Quỹ phúc lợi được dùng vào mục đích sau:  

- Đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung cho vốn xây dựng 

các công trình phúc lợi công cộng của doanh nghiệp. 

- Chi cho các hoạt động phúc lợi xã hội, thể thao, văn hóa, 

phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên trong doanh 

nghiệp. 

- Đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội. 

- Trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên, người lao 

động của doanh nghiệp đã về hưu, mất sức lao động…. 
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Tổng cộng 2.0đ 
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Đơn vị tính: 1.000 đồng 

1) Nợ TK 112.1           300.000 

       Có TK 411        300.000 
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2 2) Nợ TK 128.3 (R)             200.000 

Nợ TK 333.3                     10.000 

           Có TK 112.1        210.000 

0,5 

 

3 3) Nợ TK 111.1             5.000 

        Có TK 711        5.000 
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4 4)  Nợ TK 353.2               1.500 

        Có TK 111.1        1.500 

0,25 

 

5 5) Nợ TK 222                    50.000 

Nợ TK 121.1               100.000 

        Có TK 112.1        150.000 

0,5 

 

6 6) a. Nợ TK 156                     2.000 

             Có TK 338.1         2.000 
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          b. Nợ TK 338.1             2.000 

             Có TK 711       2.000 
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7 7) Nợ TK 112.1                44.000 

       Có TK 511            40.000 

       Có TK 333.11         4.000 
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8 8) Nợ TK 111.1                 80.000 

          Có TK 341.1        80.000 
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Tổng cộng 2.0đ 
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Đơn vị tính: 1.000 đồng 

1) Nợ TK 241.3              17.000 

           Nợ TK 133.1                  300 

        Có TK 334           4.000 

        Có TK 152         10.000 

        Có TK 111.1        3.300 
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2) Nợ TK 627                    20.000 

Nợ TK 641                      2.000 

Nợ TK 642                      8.000 

          Có TK 214          30.000                
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3) a. Nợ TK 241.3                       15.000 

               Nợ TK 133.1                        1.500 

              Có TK 331 (G)          16.500  
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          b. Nợ TK 242                15.000 

            Có TK 241.3     15.000 

0,5 

 

          c. Nợ TK 642             2.500 

            Có TK 242     2.500 

0,5 

 

4 4) Nợ TK 353.3                 2.000 

Nợ TK 356.2                 4.000 

           Có TK 214          6.000                

0,5 

5 5) Nợ TK 627                   2.400 

Nợ TK 133.1                    60 

         Có TK 152          1.800    

         Có TK 111.1          660    

0,5 

6 6) Nợ TK 241.3                6.000 

Nợ TK 133.1                   200 

          Có TK 152          3.700    

          Có TK 214            300    

                     Có TK 111.1       2.200    
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Tổng cộng 6.0đ 

 


